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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-BTP
	Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022


BÁO CÁO 
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dư thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), để hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định và trân trọng báo cáo, đề xuất như sau: 

I. VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI RÀ SOÁT
1. Mục đích

Rà soát các văn văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định để đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Yêu cầu

- Tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung rà soát theo quy định.

- Rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Phạm vi

Các văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định trở lên còn hiệu lực pháp luật liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
1. Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Qua rà soát, Nghị định 55/2011/NĐ-CP chưa quy định cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định: “đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tổ chức bộ máy”; Điều 7 quy định về hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi đó, trên thực tiễn,  tại một số cơ sở giáo dục đại học, các bệnh viện ở tuyến trung ương và cấp tỉnh đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, dẫn đến gây khó khăn cho các tổ chức này trong tổ chức và hoạt động. Do đó, cần phải bổ sung tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập vào dự thảo Nghị định cho phù hợp.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

- Kết quả rà soát cho thấy, nhiều VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, trong đó có quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế(
) trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL, bồi thường nhà nước, hợp nhất VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế… Do đó, một số quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP không còn bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập: xem nội dung tại khoản 1 mục II Báo cáo rà soát này.

3. Về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

a) Tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ

Kết quả rà soát cho thấy, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;  Nghị định số 123/2016/NĐ-CP; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP không có quy định thống nhất tên gọi của tổ chức pháp chế như khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trong khi, trên cơ sở thực tiễn, hầu hết tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ đều đã thành lập Vụ Pháp chế và tương đương, trừ một số bộ đặc thù; tên gọi của tổ chức pháp chế ở một số bộ, cơ quan ngang bộ cũng có sự khác nhau. Do đó, để phù hợp với quy định và bảo đảm sự linh hoạt trong lựa chọn mô hình, cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung này cho phù hợp.

b) Tổ chức pháp chế ở các cơ quan thuộc Chính phủ
Kết quả rà soát cho thấy, Nghị định 10/2016/NĐ-CP không quy định tổ chức pháp chế cụ thể như Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trên thực tiễn, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức pháp chế đã giải thể gần hết, hiện chỉ còn tại hai cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Do đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức pháp chế ở các cơ quan thuộc Chính phủ cho phù hợp.

c) Tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Kết quả rà soát cho thấy, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định: cơ cấu tổ chức của sở gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Như vậy, Nghị định trên không quy định phòng pháp chế trong cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ của UBND cấp tỉnh về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định trên, phù hợp với thực tiễn triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế, kế thừa các các tổ chức pháp chế hiện hành
, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho phù hợp.

d) Tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập
Xem nội dung tại khoản 1 mục II Báo cáo rà soát này.

đ) Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước

Kết quả rà soát cho thấy, khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.”. Như vậy, khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, mở rộng phạm vi, từ việc quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do nội hàm doanh nghiệp nhà nước đã thay đổi trong Luật Doanh nghiệp so với thời điểm ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nên cần điều chỉnh cho phù hợp.
4. Về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế và người đứng đầu tổ chức pháp chế
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định: người làm công tác pháp chế bao gồm công chức, viên chức, cán bộ, viên chức và nhân viên pháp chế được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng (Điều 11); người làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật và là công chức từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên (khoản 1 Điều 12); người làm công tác pháp chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề (khoản 2 Điều 12).

Kết quả rà soát cho thấy, không có văn bản quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế và người đứng đầu tổ chức pháp chế.

Theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chức, viên chức và Luật Viên chức, công chức và viên chức có các ngạch, hạng tương ứng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP chưa điều chỉnh nội dung này nên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho người làm công tác pháp chế. Do đó, cần thiết phải quy định bổ sung quy định người làm công tác pháp chế theo hướng công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch, hạng pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp. Đồng thời, cũng cần bỏ quy định về người làm công tác pháp chế là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định hiện hành.
Tương ứng với đó, cũng cần phải sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế và người đứng đầu tổ chức pháp chế cho phù hợp. Riêng người đứng đầu tổ chức pháp chế pháp chế, qua nghiên cứu các quy định về điều động, luân chuyển cán bộ của Đảng, thực tiễn tổng kết 10 năm triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho thấy, nếu quy định cứng người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có “ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác pháp luật” sẽ không phù hợp với thực tiễn. Do đó, cần thiết phải xem xét quy định thời gian ngắn và phù hợp hơn (ví dụ: 03 năm).

Đồng thời, các quy định về tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế nêu trên cũng sẽ phù hợp với quy định người làm công tác pháp chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hiện hành tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị cần xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đã nêu trên.

Trên đây là báo cáo của Bộ Tư pháp về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, xin gửi Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm theo Báo cáo là Phụ lục chi tiết kết quả rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu


(�) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 13/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ); Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ); Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012; Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Thỏa thuận quốc tế...


� tính đến ngày 01/4/2021, cả nước chỉ còn 55 Phòng Pháp chế được thành lập.





